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Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, công tác kiểm 

định chất lượng giáo dục đã được các cơ sở 
giáo dục nói chung và các trường đại học 
nói riêng đặc biệt chú trọng với mong muốn 
nâng cao chất lượng, uy tín và vị thế của 
mình trong hoạt động đào tạo. Kiểm định 
chất lượng giúp các trường đại học có cơ hội 
xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một 
cách có hệ thống, giúp các nhà quản lý nhìn 
nhận những mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị 
mình để từ đó có hành động phù hợp nhằm 
cải tiến chất lượng giảng dạy, học tập, dịch 
vụ cũng như tất cả các mặt hoạt động của 
trường. 

Trong nội dung kiểm định chất lượng giáo 
dục, ngoài các tiêu chí đánh giá liên quan 
đến chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên 
cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất,… thư 
viện cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh 
giá chất lượng của cơ sở giáo dục đại học. 
Thực tế kết quả kiểm định cho thấy, có đến 
50% các trường đại học được đánh giá chưa 
đạt 5 tiêu chí khá quan trọng đối với một cơ 
sở giáo dục đại học trong đó có tiêu chí về 
mức độ đáp ứng của thư viện, thư viện điện 
tử. 

Trong hướng dẫn ban hành kèm theo 
công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD của Cục 
Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ngày 31 tháng 12 năm 2019, thư viện 
được xem xét ở Tiêu chí 7.4: “Hệ thống lập 
kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường 
các nguồn lực học tập như nguồn học liệu 
của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở 
dữ liệu trực tuyến,... để đáp ứng các nhu cầu 
về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 
cộng đồng được thiết lập và vận hành” [2]. 

Bên cạnh đó, hướng dẫn ban hành kèm 
theo công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD về 

kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 
của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ngày 31 tháng 12 năm 2019, thư 
viện được đề cập ở Tiêu chí 9.2 như sau: 
“Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp 
được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào 
tạo và nghiên cứu” [1].

Với tiêu chí đặt ra như vậy, các thư viện 
đại học gặp rất nhiều khó khăn, thách thức 
trong việc đảm bảo điều kiện đáp ứng yêu 
cầu kiểm định chất lượng, đặc biệt là vấn đề 
về học liệu. Theo yêu cầu của mốc chuẩn, 
tất cả tài liệu được liệt kê trong danh mục học 
liệu của các chương trình đào tạo phải có đầy 
đủ và được phục vụ tại thư viện. Thực tế khi 
kiểm định chất lượng, nhiều thư viện không 
có đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, vẫn còn tình 
trạng sử dụng tài liệu photo, tài liệu không 
được cập nhật thường xuyên. Bên cạnh đó, 
việc thu thập, cung cấp minh chứng danh 
mục học liệu của các chương trình đào tạo 
theo hướng dẫn cũng gặp không ít khó khăn.

1. Sự cần thiết xây dựng cơ sở dữ liệu học liệu
Tại Trường Đại học Luật Hà Nội, sau 

kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm 
2018, Đoàn đánh giá đã chỉ ra vấn đề còn 
tồn tại trong tiêu chí về học liệu của Trường 
như sau: “Thư viện của Nhà trường chưa đáp 
ứng được đầy đủ các tài liệu bắt buộc, tham 
khảo trong chương trình đào tạo bậc đại học 
và thạc sỹ đã được phê duyệt. Kiểm tra xác 
suất 533 học phần thuộc chương trình đào 
tạo đại học hệ chính quy, có 43 học phần 
không có đủ tài liệu, chiếm tỷ lệ 8,07%; 75 
học phần thuộc chương trình đào tạo đại 
học hệ chất lượng cao, có 6 học phần không 
đủ tài liệu, chiếm tỷ lệ 8,0%; 224 học phần 
thuộc chương trình đào tạo đại học thạc sỹ, 
có 21 học phần không có tài liệu, chiếm tỷ 
lệ 9,37%”.
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Để khắc phục hạn chế tồn tại sau kiểm 
định cơ sở đào tạo về vấn đề học liệu, Trường 
Đại học Luật Hà Nội đã ban hành 04 công 
văn: Công văn số 2212/ĐHLHN-TTTTTV 
ngày 11/7/2018, số 3504/ĐHLHN-TTTTTV 
ngày 01/11/2018, số 1151/ĐHLHN-TTTTTV 
ngày 22/3/2019 và số 864/CV-ĐHLHN ngày 
04/3/2020 yêu cầu các khoa chuyên môn, 
bộ môn và các đơn vị có liên quan phối hợp 
với Trung tâm TT-TV rà soát, bổ sung tài liệu 
nhằm đảm bảo tất cả tài liệu đưa vào danh 
mục học liệu của các học phần đều phải có 
trong Thư viện.

Từ năm học 2018 -2019 đến nay, Trung 
tâm TT-TV tiến hành rà soát định kỳ danh 
mục học liệu của các chương trình đào tạo 
vào đầu mỗi kỳ học. 

Cách thức rà soát học liệu như sau:
Bước 1: Thu thập danh mục học liệu cần 

rà soát của tất cả các chương trình đào tạo 
được giảng dạy trong học kỳ đó. Danh mục 
này được các bộ môn hoặc Phòng Đảm bảo 
chất lượng và khảo thí của Trường cung cấp 
khoảng 30 ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới.

Bước 2: Cán bộ thư viện tiến hành tra 
cứu, đối sánh tài liệu trong danh mục học 
liệu với dữ liệu thư mục hiện có trong thư 
viện để xác định tài liệu có/không có trong 
thư viện, thông tin mô tả về tài liệu (nhan 
đề, tác giả, năm xuất bản,...) có chính xác 
không, tài liệu mới có trong thư viện đã được 
cập nhật hay chưa,...

Bước 3: Xử lý kết quả rà soát học liệu. 
Sau mỗi đợt rà soát, thư viện thống kê, lập 
danh mục những tài liệu còn thiếu để thu 
thập bổ sung (có thể mua, mượn tài liệu 
của giảng viên để photo 01 bản lưu trong 
thư viện, thu thập nguồn tin, văn bản pháp 
luật trên mạng internet); phối hợp với các bộ 
môn chỉnh sửa danh mục học liệu, loại bỏ 
khỏi đề cương môn học những tài liệu thư 
viện không thể bổ sung, thu thập được theo 
đúng chỉ đạo của Trường.

Công việc rà soát học liệu giai đoạn đầu 
được thực hiện thủ công bằng cách tìm kiếm 
và đối chiếu theo nhan đề hoặc tên tác giả 
của tài liệu trong danh mục học liệu với cơ sở 

dữ liệu thư mục của Thư viện. Việc tìm kiếm, 
rà soát tài liệu bằng phương pháp thủ công 
mất rất nhiều thời gian và công sức của cán 
bộ thực hiện. Bên cạnh đó, tính chính xác, 
đầy đủ của kết quả tra cứu phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố như kỹ năng tìm kiếm tài liệu 
của cán bộ thư viện, chất lượng công cụ tra 
cứu, tình trạng dữ liệu,…  Ngoài ra, việc quản 
lý kết quả rà soát học liệu trên file excel qua 
hệ thống máy tính không đảm bảo độ an toàn 
của dữ liệu và khó khăn cho cán bộ thư viện 
trong việc thống kê số liệu, trích xuất danh 
mục học liệu phục vụ các loại báo cáo tại 
đơn vị cũng như báo cáo tự đánh giá chương 
trình đào tạo theo yêu cầu của Trường.

Do đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu học 
liệu của các chương trình đào tạo nhằm tạo 
ra công cụ hỗ trợ công tác quản lý của Thư 
viện, thay thế phương pháp rà soát học liệu 
thủ công cũng như phục vụ việc kiểm định 
chất lượng và đánh giá chương trình đào tạo 
của Trường là việc làm cấp thiết.

2. Cách thức xây dựng cơ sở dữ liệu học liệu
Cuối năm 2016, Thư viện được Nhà 

trường đầu tư trang bị phần mềm thư viện 
điện tử, thư viện số Kipos. Đây là giải pháp 
toàn diện cho thư viện với sự kết hợp của 3 
hệ thống: tự động hóa thư viện, thư viện số và 
cổng thông tin thư viện. Tại thời điểm chuyển 
giao Phần mềm Kipos, Trường Đại học Luật 
Hà Nội mới mua các phân hệ: bổ sung, biên 
mục, lưu thông, ấn phẩm định kỳ, bạn đọc, 
tra cứu, thư viện số, cổng thông tin thư viện 
và chưa có phân hệ kiểm định chất lượng. 

Để xây dựng cơ sở dữ liệu học liệu phù 
hợp với từng thư viện đòi hỏi nhà cung cấp 
phải nghiên cứu thật kỹ về chương trình đào 
tạo cũng như đặc điểm vốn tài liệu của các 
đơn vị đó. Đối với các trường đào tạo đa 
ngành, danh mục học liệu của các ngành 
độc lập với nhau hoặc ít có sự liên quan thì 
yêu cầu về cấu trúc của cơ sở dữ liệu học 
liệu sẽ đơn giản hơn. Trường Đại học Luật 
Hà Nội là cơ sở đào tạo đơn ngành, các 
chương trình đào tạo tuy có phân chia thành 
các chuyên ngành nhưng các học phần 
(môn học) có sự lặp lại và được giảng dạy 
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ở các chương trình đào tạo khác nhau; một 
tài liệu có thể được sử dụng cho nhiều học 
phần, nhiều chương trình đào tạo. Xuất phát 
từ thực tế đó, năm 2019, Công ty cung cấp 
phần mềm đã nghiên cứu, hoàn thiện chức 
năng Kiểm định chất lượng của Phần mềm 
Kipos (trên cơ sở phát triển chức năng Kiểm 
định được xây dựng cho Thư viện Trường 
Đại học Nguyễn Tất Thành) để phù hợp với 
nội dung chương trình đào tạo và nguồn học 
liệu của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Cách thức xây dựng cơ sơ dữ liệu học 
liệu như sau:

Bước 1: Xây dựng cấu trúc của cơ sở dữ 
liệu học liệu; tạo các giao diện, biểu mẫu 
nhập liệu; tạo các nút lệnh, cơ chế liên kết 
dữ liệu giữa các hợp phần.

Bước 2: Xây dựng ma trận nội dung các 
chương trình tạo của 05 chương trình đào tạo 
đại học hệ chính quy, 02 chương trình đào 
tạo thạc sỹ (theo định hướng nghiên cứu và 
định hướng ứng dụng). Thống kê số lượng 
các học phần/môn học, cơ cấu các khối kiến 
thức, số lượng tín chỉ của từng chương trình 
đào tạo.

Bước 3: Thu thập đề cương môn học của 
các học phần thuộc các chương trình đào 
tạo của Trường từ các nguồn khác nhau.

Bước 4: Cập nhật dữ liệu cho các nội 
dung đào tạo, chương trình đào tạo.

Bước 5: Cập nhật tài liệu cho các học 
phần/môn học theo danh mục học liệu trong 
đề cương môn học:

+ Nhập thông tin về tài liệu trong danh 
mục học liệu vào giao diện/biểu mẫu nhập 
liệu phù hợp. 

+ Tìm kiếm, gắn dữ liệu thư mục đối với 
những tài liệu sẵn có trong thư viện.

+ Tìm kiếm, gắn đường liên kết (URL) tới 
nguồn toàn văn đối với những tài liệu (văn 
bản pháp luật, các hiệp định, hiệp ước,…) 
được tìm thấy từ nguồn truy cập mở trên 
mạng internet.

3. Cấu trúc của cơ sở dữ liệu học liệu
Chức năng Kiểm định chất lượng tài liệu 

được xây dựng trên nền tảng công nghệ 
Web, triển khai trên giao diện Kipos Admin. 
Về cấu trúc, cơ sở dữ liệu học liệu gồm 3 hợp 
phần: Nội dung đào tạo, Chương trình đào 
tạo và Báo cáo. Nội dung chi tiết của từng 
hợp phần như sau:

- Nội dung đào tạo: tập hợp danh mục các 
học phần/môn học của các chương trình đào 
tạo đang được giảng dạy tại Trường Đại học 
Luật Hà Nội. Hiện tại cơ sở dữ liệu học liệu đã 
tạo được danh mục nội dung đào tạo với 994 
học phần. Mỗi nội dung đào tạo chứa danh 
mục tài liệu và tình trạng của tài liệu, cho 
phép người sử dụng Thêm mới tài liệu, Xem, 
Sửa thông tin về tài liệu trong danh mục.

Hình 1. Giao diện hợp phần “Nội dung đào tạo”
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- Chương trình đào tạo: Tập hợp danh 
mục các chương trình đào tạo đang được 
giảng dạy tại Trường Đại học Luật Hà Nội 
với các lớp như sau:

+ Lớp thứ nhất: gồm 03 hệ chương trình: 

Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, 
Chương trình đào tạo thạc sỹ và Chương 
trình đại học hệ chính quy mới ban hành áp 
dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm học 
2021- 2022.

Hình 2. Giao diện hợp phần “Chương trình đào tạo”

+ Lớp thứ hai: danh mục các ngành đào 
tạo thuộc lớp thứ nhất. Chương trình đào 
tạo đại học hệ chính quy: gồm 05 danh 
mục (ngành Luật, ngành Luật kinh tế, Luật 

thương mại quốc tế, ngành Luật chất lượng 
cao, ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành 
tiếng Anh pháp lý).

Hình 3. Danh mục chương trình đào tạo hệ đại học chính quy

Chương trình đào tạo thạc sỹ: gồm 02 
danh mục (Chương trình đào tạo thạc sỹ 

định hướng nghiên cứu và Chương trình đào 
tạo thạc sỹ theo định hướng ứng dụng).
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Hình 4. Danh mục chương trình đào tạo thạc sỹ

Chương trình đào tạo đại học hệ chính 
quy ban hành năm 2021: gồm 06 danh 
mục (ngành Luật, ngành Luật kinh tế, Luật 
thương mại quốc tế, ngành Luật chất lượng 
cao, ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành 
tiếng Anh pháp lý và Chương trình đào tạo 
dành cho cán bộ pháp chế bộ ngành).

Danh mục con các chương trình đào tạo 
hiển thị thông tin cơ bản của từng chương 
trình đào tạo như: số nội dung (học phần/

môn học), số tín chỉ, tài liệu yêu cầu, tài liệu 
sẵn có, số lượng bản in, bản số với các nút 
lệnh: Thêm nội dung, Sửa, Xóa, Sao chép.

+ Lớp thứ ba: Danh mục nội dung đào tạo 
(học phần/môn học) của từng chương trình 
đào tạo ở Lớp thứ hai. Ví dụ: Danh mục nội 
dung đào tạo của chương trình đào tạo chính 
quy: ngành Luật chứa 102 học phần, ngành 
Luật Kinh tế 66 học phần, Luật Thương mại 
quốc tế 78 học phần, ...

Hình 5. Danh mục các học phần thuộc ngành Luật Kinh tế

+ Lớp thứ tư: Nội dung chi tiết của từng 
nội dung đào tạo (học phần/môn học) thuộc 
danh mục Nội dung đào tạo ở Lớp thứ ba, 

gồm thông tin cơ bản của môn học, danh 
mục tài liệu, tình trạng của tài liệu.
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Hình 6. Danh mục tài liệu của học phần “Luật Hiến pháp Việt Nam”

- Báo cáo: Các mẫu báo cáo nhằm đánh 
giá mức độ đáp ứng yêu cầu về học liệu của 
thư viện đối với các học phần, chương trình 
đào tạo theo các tiêu chí khác nhau. Hiện 

có 03 mẫu báo cáo: Tài liệu theo học phần, 
lưu thông tài liệu theo học phần, Bạn đọc lưu 
thông tài liệu theo học phần và các tiêu chí 
lọc dữ liệu cho từng báo cáo.

Hình 7. Giao diện hợp phần “Báo cáo”

Kết luận
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu học liệu của 

các học phần thuộc các chương trình đào tạo 
của Trường Đại học Luật Hà Nội đã tạo ra 
công cụ hữu ích cho việc rà soát học liệu, thay 
thế phương pháp rà soát học liệu thủ công 
bằng việc sử dụng phần mềm giúp tiết kiệm 
thời gian, công sức cho cán bộ thư viện. Đồng 

thời, cơ sở dữ liệu học liệu cũng mang lại hiệu 
quả trong việc tổ chức, quản lý, khai thác và 
sử dụng nguồn học liệu của các chương trình 
đào tạo, hỗ trợ việc xây dựng báo cáo tự đánh 
giá các chương trình đào tạo của Trường trong 
tiêu chí về thư viện và nguồn học liệu. Cơ sở 
dữ liệu học liệu đã đem lại những lợi ích thiết 
thực cho cả thư viện, giảng viên và người học.
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 Đối với thư viện, cơ sở dữ liệu học liệu là 
công cụ quản lý có hiệu quả nguồn học liệu, 
giảm thiểu thời gian, công sức cho việc rà 
soát học liệu, kiểm soát chặt chẽ sự thay đổi 
của danh mục học liệu qua từng học kỳ; đánh 
giá khách quan, trung thực mức độ đáp ứng 
về học liệu của thư viện đối với các chương 
trình đào tạo của Trường, từ đó có kế hoạch 
và biện pháp bổ sung, thu thập tài liệu. 

Đối với giảng viên, đầu mỗi kỳ học, các bộ 
môn phải tiến hành rà soát, chỉnh sửa hoặc 
xây dựng mới đề cương môn học, trong đó 
có danh mục học liệu. Việc rà soát danh mục 
học liệu tiêu tốn nhiều thời gian, công sức và 
không ít khó khăn đối với giảng viên trong 
việc tìm kiếm, lựa chọn, xác định nguồn tài 
liệu đưa vào danh mục học liệu. Nếu được 
phân quyền sử dụng cơ sở dữ liệu học liệu, 
giảng viên có thể tự rà soát danh mục học 
liệu, bổ sung, cập nhật tài liệu ngay trên giao 
diện của cơ sở dữ liệu học liệu. Cách làm 
này sẽ giúp giảng viên nắm được nguồn tài 
liệu của từng môn học hiện có trong thư viện, 
khắc phục tình trạng tài liệu lỗi thời, lạc hậu, 
thông tin về tài liệu thiếu chính xác, rút ngắn 
thời gian và công sức của giảng viên cho việc 
rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục học liệu.

Đối với người học, cơ sở dữ liệu học liệu 
được tích hợp tại tính năng Tra cứu trên cổng 
thông tin của thư viện giúp người học dễ dàng 
tra cứu, xem toàn bộ danh mục học liệu của 
các học phần có tại thư viện mà không cần 
phải tìm kiếm, tra cứu từng tài liệu riêng lẻ. 
Ngoài ra, với các tài liệu là văn bản pháp luật, 
công ước, hiệp ước, hiệp định… đã được gắn 

sẵn đường dẫn điện tử, bạn đọc có thể dễ 
dàng sử dụng mà không cần mất công tìm 
kiếm. Tiện ích này giúp cho người học dễ 
dàng tiếp cận nguồn học liệu có trong thư 
viện, giảm thiểu thời gian tra cứu, tìm kiếm 
tài liệu.

Qua thực tế gần hai năm sử dụng cơ sở 
dữ liệu học liệu, chúng tôi nhận thấy đây thực 
sự là một công cụ hữu ích mà thư viện các 
trường đại học nên xem xét, nghiên cứu xây 
dựng một cơ sở dữ liệu học liệu phù hợp với 
chương trình đào tạo và vốn tài liệu của đơn 
vị mình, đặc biệt là trong bối cảnh các trường 
đang chú trọng đến vấn đề kiểm định chất 
lượng cũng như tự đánh giá chương trình đào 
tạo như hiện nay.
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TRUY CẬP TỪ XA TỚI CÁC NGUỒN TIN KH&CN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ THÔNG QUA TÀI KHOẢN BẠN ĐỌC ĐẶC BIỆT
Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia là cơ quan đầu mối phát triển nguồn tin KH&CN cho cả nước phục 

vụ hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, Cục đã mua quyền 
truy cập tới các CSDL KH&CN hàng đầu thế giới, như: ScienceDirect, IEEE, Springer Nature, ProQuest Central, 
SAGE…, đồng thời xây dựng các CSDL công bố KH&CN Việt Nam và CSDL Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam. Đây là 
bức tranh toàn cảnh về hiện trạng KH&CN trong nước, quốc tế; bộ sưu tập toàn văn bao trùm các tài liệu khoa học 
nòng cốt với nhiều tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao, nguồn thông tin thiết yếu đối với công tác nghiên cứu và đào tạo.

Nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị, Cục đã đưa dịch vụ 
“Bạn đọc đặc biệt” vào phục vụ ở quy mô toàn quốc và được đông đảo các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy đánh 
giá cao. Với tài khoản Bạn đọc đặc biệt, Quý Bạn đọc có thể truy cập từ xa tới hơn 314.000 công bố KH&CN trong 
nước; 43.000 nhiệm vụ KH&CN các cấp và 40 triệu tài liệu trên các CSDL KH&CN quốc tế.

Địa chỉ đăng ký sử dụng dịch vụ: Thư viện KH&CN quốc gia (Phòng Công tác bạn đọc). 
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